
TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM DANH SÁCH THÍ SINH DƯ ̣THI  

HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH TIẾNG ANH B1 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI 

NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM 

PHÒNG THI SỐ: 01  

 

Địa điểm: Phòng số 2 – nhà A4        Bản niêm yết 

 

TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

1.  1 Bùi Đức Anh Nam 26/10/1991 Hải Phòng  

2.  2 Bùi Thị Anh Nữ 05/07/1979 Hải Dương  

3.  3 Nguyễn Tuấn Anh Nam 04/05/1971 Hải Phòng  

4.  4 Nguyễn Tuấn Anh Nam 20/12/1990 Hải Phòng  

5.  5 Nguyễn Xuân Bách Nam 27/07/1986 Quảng Ninh  

6.  6 Vũ Ngọc Bình Nam 03/09/1986 Hải Phòng  

7.  7 Vũ Thị  Cúc Nữ 11/10/1979 Hải Phòng  

8.  8 Nguyễn Thành Chung Nam 06/09/1990 Hải Phòng  

9.  9 Cao Xuân Dũng Nam 14/02/1979 Hải Phòng  

10.  10 Vũ Quang Dũng Nam 06/09/1987 Hải Phòng  

11.  11 Trần Quý Dương Nam 06/06/1978 Thái Bình  

12.  12 Phạm Thành Đạt Nam 11/10/1990 Hải Phòng  

13.  13 Vũ Ngọc Hà Nữ 26/01/1981 Hải Phòng  

14.  14 Phạm Thị  Hậu Nữ 15/07/1981 Hải Phòng  

15.  15 Trần Ngọc Hiếu Nam 18/08/1988 Hải Phòng  

16.  16 Dương Mỹ Hoa Nữ 04/09/1992 Hải Phòng  

17.  17 Đỗ Tạo Hòa Nam 13/02/1978 Hải Phòng  

18.  18 Trương Trọng Hóa Nam 11/06/1979 Hải Dương  

19.  19 Nguyễn Thị  Huệ Nữ 07/06/1972 Hải Phòng  

20.  20 Phạm Thế Hùng Nam 01/07/1977 Hải Phòng  

21.  21 Thịnh Thu Huyền Nữ 28/08/1981 Hải Phòng  

                                                                                  VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH 

 
                                                                                           Đã ký 

 
 

 

 

                                                                                                                                 PGS.TS. Lê Văn Học 



TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM DANH SÁCH THÍ SINH DƯ ̣THI  

HỘI ĐỒNG THI TIẾNG ANH TIẾNG ANH B1 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI 

NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM 

PHÒNG THI SỐ: 02  

 

Địa điểm: Phòng số 3 – nhà A4        Bản niêm yết 

 

TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

1.  22 Bùi Xuân Khải Nam 19/11/1974 Hải Phòng  

2.  23 Lại Đức Linh Nam 12/03/1987 Hải Phòng  

3.  24 Phạm Hữu  Linh Nam 24/07/1985 Quảng Ninh  

4.  25 Nguyễn Đức Long Nam 10/11/1976 Hải Phòng  

5.  26 Nguyễn Trọng Lưu Nam 20/01/1990 Hải Phòng  

6.  27 Bùi Đức Nam Nam 13/06/1983 Hải Dương  

7.  28 Bùi Tuấn Nghĩa Nam 05/02/1987 Hải Phòng  

8.  29 Nguyễn Hoàng  Phương Nam 13/08/1986 Hải Phòng  

9.  30 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 01/10/1977 Ninh Bình  

10.  31 Vũ Thành Tâm Nam 29/11/1991 Quảng Ninh  

11.  32 Đặng Công Tiến Nam 20/10/1979 Hà Nội  

12.  33 Trần Minh Tuấn Nam 22/09/1970 Hải Phòng  

13.  34 Nguyễn Văn Tới Nam 20/07/1980 Hải Dương  

14.  35 Phạm Thị  Tuyết Nữ 13/08/1977 Hải Phòng  

15.  36 Vũ Thị  Thảo Nữ 08/12/1989 Hải Phòng  

16.  37 Quách Minh Thu Nữ 16/08/1990 Vĩnh Phúc  

17.  38 Hà Thị Bích Thủy Nữ 29/01/1975 Hải Phòng  

18.  39 Lê Thị Lệ Thúy Nữ 16/07/1988 Hải Phòng  

19.  40 Lương Duyên Trung Nam 07/07/1987 Thái Bình  

20.  41 Ngô Thành Trung Nam 29/08/1987 Hải Phòng  

21.  42 Hoàng Đăng Trường Nam 04/09/1984 Hải Phòng  

22.  43 Ngô Viết Văn Nam 12/07/1985 Hải Phòng  

                                                                                  VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH 
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